
                                                      UBND HUYỆN CAM LÂM Biểu số 77/CK-NSNN

                                                     PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

ĐVT: triệu đồng

 Thu 

NSĐP 

hưởng 

100% 

 Thu 

NSĐP 

hưởng 

theo tỷ lệ 

% 

A B 1 2=3+4 3 4 5 6 7 8=2+5+6+7

1 Cam Tân 1,103       688         193        495         6,026      -      -       6,714       

2 Cam Hòa 1,390       919         280        639         6,727      -      -       7,646       

3 Cam Hải Đông 31,936     19,829    14,198   5,631      -          -      -       19,829     

4 Cam Hải Tây 17,242     7,774      572        7,202      4,237      -      -       12,011     

5 Cam Đức 24,837     9,493      975        8,518      6,087      -      -       15,580     

6 Cam Hiệp Bắc 167          142         76          66           5,102      -      -       5,244       

7 Cam Hiệp Nam 431          353         151        202         5,736      -      -       6,089       

8 Cam An Bắc 680          528         165        363         5,899      -      -       6,427       

9 Cam An Nam 254          222         140        82           5,520      -      -       5,742       

10 Cam Thành Bắc 5,302       2,664      452        2,212      6,574      -      -       9,238       

11 Cam Phước Tây 570          435         110        325         6,234      -      -       6,669       

12 Sơn Tân -           -          -        -          5,868      -      -       5,868       

13 Suối Tân 3,807       2,575      907        1,668      5,051      -      -       7,626       

14 Suối Cát 1,641       1,055      361        694         6,120      -      -       7,175       

Tổng cộng 89,360     46,677    18,580   28,097    75,181    -      -       121,858   

 Thu 

NSĐP 
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 Chia ra 
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sung cân 

đối từ 
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cấp 

huyện 

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI

NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số 1028/TCKH ngày 12/12/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
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